
Đọc Viết Nghe Nói

1 TAB01 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/03/1996 Việt Yên - Bắc Giang 7,0 5,5 7,0 7,0 6,6 TA001412 A3094967 Trung bình

2 TAB02 Nguyễn Thị Dinh 04/04/1983 Yên Thế - Bắc Giang 6,5 6,5 4,0 5,0 5,5 TA001413 A3094966 Trung bình

3 TAB03 Nguyễn Thị Hạnh 20/04/1985 Yên Thế - Bắc Giang 7,0 5,5 5,5 5,0 5,8 TA001414 A3094965 Trung bình

4 TAB04 Nguyễn Thị Hậu 31/10/1998 Hiệp Hòa - Bắc Giang 7,5 7,0 6,5 6,0 6,8 TA001415 A3094964 Trung bình

5 TAB05 Hoàng Mạnh Hiệp 10/10/1995 TP. Bắc Giang - Bắc Giang 6,5 7,5 5,5 6,0 6,4 TA001416 A3094963 Trung bình

6 TAB06 Trần Thế Hiệp 20/11/1981 Việt Yên - Bắc Giang 7,5 6,5 8,0 7,0 7,3 TA001417 A3094962 Khá

7 TAB09 Ngô Duy Phong 10/01/1996 Lạng Giang - Bắc Giang 6,5 4,0 6,5 7,0 6,0 TA001418 A3094961 Trung bình

8 TAB10 Dương Thị Thúy Phương 23/05/1985 Yên Thế - Bắc Giang 7,0 4,0 8,0 6,0 6,3 TA001419 A3094960 Trung bình

9 TAB11 Nguyễn Thị Phượng 30/09/1998 Hiệp Hòa - Bắc Giang 8,0 5,5 9,0 6,0 7,1 TA001420 A3094959 Trung bình

10 TAB12 Đặng Văn Thưởng 06/11/1987 Việt Yên - Bắc Giang 7,0 5,5 5,5 7,0 6,3 TA001421 A3094958 Trung bình

11 TAB13 Nguyễn Thị Tuyên 20/07/1992 Yên Thế - Bắc Giang 6,5 5,0 6,0 6,0 5,9 TA001422 A3094957 Trung bình

12 TAB14 Nguyễn Thị Vân 02/03/1995 Việt Yên - Bắc Giang 8,0 5,0 5,0 7,0 6,3 TA001423 A3094956 Trung bình

13 TAB15 Trần Thị Vân 29/12/1974 Tân Yên - Bắc Giang 6,5 4,5 6,0 5,0 5,5 TA001424 A3094955 Trung bình

14 TAB16 Nguyễn Thị Yến 05/06/1985 Yên Thế - Bắc Giang 7,5 4,5 5,5 5,0 5,6 TA001425 A3094954 Trung bình

15 TAB17 Chu Bá Bằng 17/12/1991 Đông Hưng - Thái Bình 6,5 8,5 6,5 8,0 7,4 TA001426 A3094953 Khá

16 TAB18 Tô Đức Thiện 12/01/1983 Việt Yên - Bắc Giang 6,5 5,0 5,5 6,0 5,8 TA001427 A3094952 Trung bình

Chủ tịch Hội đồng xét kết quả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG-LÂM BẮC GIANG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2019
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Thư ký Hội đồng xét kết quả

  ThS. Đỗ Thị Huyền

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra
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